
STT
Tình trạng pháp lý công 

trình

Tên chủ đầu tư (người 

đại diện theo pháp luật)

Tổ dân 

phố/ xóm

Phường/ 

xã

Số 

GPXD
Cơ quan cấp GPXD

Ngày cấp 

GPXD

Loại 

công 

trình

Cấp 

công 

trình

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

1 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Trung Kiên
Đồng 

Tiến 1

Nam Đồ 

Sơn
87

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/13/2025 Nhà ở III

2 Giấy phép xây dựng mới Lê Thế Đức
Trung 

Nghĩa

Nam Đồ 

Sơn
88

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/13/2025 Nhà ở III

3
Giấy phép xây dựng có thời 

hạn
Bùi Đình Lực

Quang 

Trung

Nam Đồ 

Sơn
89

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/18/2025 Nhà ở IV

4 Giấy phép xây dựng mới Đoàn Văn Duy
Đông 

Phong

Nam Đồ 

Sơn
90

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/20/2025 Nhà ở III

5
Giấy phép xây dựng có thời 

hạn
Phạm Văn Minh

Nguyễn 

Huệ

Nam Đồ 

Sơn
91

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/20/2025 Nhà ở IV

6 Giấy phép xây dựng mới Trịnh Xuân Hoàn
Ngô 

Quyền

Nam Đồ 

Sơn
92

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/20/2025 Nhà ở IV

7
Giấy phép xây dựng có thời 

hạn
Nguyễn Khắc Nhì

Quang 

Trung

Nam Đồ 

Sơn
93

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/20/2025 Nhà ở III

8
Giấy phép xây dựng có thời 

hạn
Nguyễn Thị Gít

Đại 

Phong

Nam Đồ 

Sơn
94

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/21/2025 Nhà ở III

9
Giấy phép xây dựng có thời 

hạn
Phạm Quý Đức Bắc Hải

Nam Đồ 

Sơn
95

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/21/2025 Nhà ở IV
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

10 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
96

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/28/2025 Nhà ở III

11 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
97

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/28/2025 Nhà ở III

12 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
98

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/28/2025 Nhà ở III

13 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
99

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/28/2025 Nhà ở III

14 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
100

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/28/2025 Nhà ở III

15 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
101

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/28/2025 Nhà ở III

16 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
102

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/28/2025 Nhà ở III

17 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
103

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/28/2025 Nhà ở III

18 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
104

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/28/2025 Nhà ở III

19 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
105

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/28/2025 Nhà ở III

20 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
106

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/28/2025 Nhà ở III

21 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
107

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/28/2025 Nhà ở III

22 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
108

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/28/2025 Nhà ở III

23 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
109

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
11/28/2025 Nhà ở III



[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

24 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
110

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/1/2025 Nhà ở III

25 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
111

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/1/2025 Nhà ở III

26 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
112

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/1/2025 Nhà ở III

27 Giấy phép xây dựng mới Nguyễn Xuân Trường
Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
113

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/1/2025 Nhà ở III

28
Giấy phép xây dựng có thời 

hạn
Vũ Tuấn anh

Trung 

Nghĩa

Nam Đồ 

Sơn
114

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/3/2025 Nhà ở IV

29
Giấy phép xây dựng có thời 

hạn
Hoàng Thị Khánh Linh Đức Hậu

Nam Đồ 

Sơn
115

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/3/2025 Nhà ở IV

30
Giấy phép xây dựng có thời 

hạn
Nguyễn Văn Quý

Quyết 

Tiến

Nam Đồ 

Sơn
116

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/3/2025 Nhà ở III

31
Giấy phép xây dựng có thời 

hạn
Bùi Duy Hưng

Nguyễn 

Huệ

Nam Đồ 

Sơn
117

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/3/2025 Nhà ở IV

32
Giấy phép xây dựng có thời 

hạn
Bùi Duy Hưng

Nguyễn 

Huệ

Nam Đồ 

Sơn
118

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/3/2025 Nhà ở IV

33
Giấy phép xây dựng có thời 

hạn
Phạm Đình Khánh

Quý Kim 

1

Nam Đồ 

Sơn
119

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/4/2025 Nhà ở III

34
Giấy phép xây dựng có thời 

hạn
Phạm Đình Khánh

Quý Kim 

1

Nam Đồ 

Sơn
120

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/4/2025 Nhà ở III

35 Giấy phép xây dựng mới Hoàng Văn Chí
Quang 

Trung

Nam Đồ 

Sơn
121

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/8/2025 Nhà ở III

36 Giấy phép xây dựng mới Đỗ Thị Hoài Dân Tiến
Nam Đồ 

Sơn
122

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/8/2025 Nhà ở IV

37 Giấy phép xây dựng mới Đỗ Thị Chín
Hồng 

Phong

Nam Đồ 

Sơn
123

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/8/2025 Nhà ở IV



[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

38 Giấy phép xây dựng mới Chu Thị Nhung
Ngô 

Quyền

Nam Đồ 

Sơn
124

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/8/2025 Nhà ở III

39 Giấy phép xây dựng mới Đỗ Thị Chín
Hồng 

Phong

Nam Đồ 

Sơn
123

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/8/2025 Nhà ở IV

40
Giấy phép xây dựng có thời 

hạn
Hoàng Đình Kiếu

Nguyễn 

Huệ

Nam Đồ 

Sơn
126

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/8/2025 Nhà ở IV

41
Điều chỉnh giấy phép xây 

dựng
Trần Văn Khiêm Dân Tiến

Nam Đồ 

Sơn
372

UBND phường Nam 

Đồ Sơn

08/12/2025

(10/6/2025)
Nhà ở III

42
Giấy phép xây dựng có thời 

hạn
Nguyễn Thị Vịnh

Bình 

Minh

Nam Đồ 

Sơn
127

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/10/2025 Nhà ở III

43 Giấy phép xây dựng mới Hoàng Văn Chí
Quang 

Trung

Nam Đồ 

Sơn
128

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/10/2025 Nhà ở III

44 Giấy phép xây dựng mới Bùi Thị Phi
Đồng 

Tiến 2

Nam Đồ 

Sơn
129

UBND phường Nam 

Đồ Sơn
12/10/2025 Nhà ở IV


